






2 

7340122 Thương mại điện tử 

7340123 Kinh doanh thời trang và dệt may 

73403 Kế toán - Kiểm toán 

7340301 Kế toán 

7340302 Kiểm toán 

73404 Quản trị - Quản lý 

7340401 Khoa học quản lý 

7340403 Quản lý công 

7340404 Quản trị nhân lực 

7340405 Hệ thống thông tin quản lý 

7340406 Quản trị văn phòng 

7340408 Quan hệ lao động 

7340409 Quản lý dự án 

Ngành khác: 

Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác (không thuộc danh mục 

ngành phù hợp), danh mục các môn học bổ sung kiến thức gồm 04 môn học (12 tín chỉ) 

như sau: 

- Kinh tế học    (03 tín chỉ) 

- Tài chính tiền tệ   (03 tín chỉ) 

- Tài chính doanh nghiệp  (03 tín chỉ) 

- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (03 tín chỉ) 

4. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

4.1 Mục tiêu của chương trình đào tạo (Programme educational objectives - 

PEOs) 

Người học tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng từ 03 năm đến 05 năm sẽ có 

khả năng: 

Mục tiêu của 
chương trình 

(PEOs) 
Nội dung 

PEO1 Trở thành nhà quản lý trong các ngân hàng và các tổ chức khác. 

PEO2 Trở thành nhà tư vấn và đầu tư tài chính chuyên nghiệp. 

PEO3 Học tập để thích ứng với xu hướng phát triển. 

4.2 Bảng tương quan tầm nhìn – sứ mạng với mục tiêu chương trình đào tạo  

Sứ mạng Tầm nhìn 
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Mục 
tiêu 

chương 
trình 

đào tạo 

(PEOs) 

Trường ĐH Lạc 
Hồng là cơ sở đào 
tạo, nghiên cứu khoa 
học ứng dụng, 
chuyển giao công 
nghệ đáp ứng nhu 
cầu xã hội 

Phục 
vụ 
cộng 
đồng 

Trường cung cấp nguồn 
nhân lực, bồi dưỡng 
nhân tài có năng lực và 
phẩm chất phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước 
trong thời kỳ hội nhập 
quốc tế. 

Đến năm 
2030, trở 
thành trường 
đại học định 
hướng ứng 
dụng hàng đầu 
tại Việt Nam. 

PEO1 X  X  

PEO2 X X   

PEO3   X X 

(*) Đánh “X” vào ô tương ứng thể hiện mối tương quan 

4.3 Bảng tương quan mục tiêu chương trình đào tạo với khung trình độ Quốc 

gia  

Mục tiêu chương trình 
đào tạo 

(PEOs) 

Khung trình độ Quốc gia Việt Nam 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 

PEO1 X X X X  X  X X X X X 

PEO2 X X  X X  X X  X X  

PEO3     X  X X X X  X 

4.4 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (Program learning outcomes – PLOs)  

- Áp dụng thang Bloom cho 3 miền: Kiến thức, Kĩ năng và Thái độ để phát biểu 

chuẩn đầu ra (CĐR).  

- Bắt đầu mỗi phát biểu CĐR sẽ tương ứng với một động từ. Động từ được sử dụng 

phải phản ánh được mức độ năng lực đạt được của CĐR. 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo PEO1 PEO2 PEO3 

PLO1 
Đánh giá dữ liệu và thông tin để giải quyết các 
vấn đề trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng. 

X X  

PLO2 Lựa chọn các giải pháp tài chính hiệu quả. X X  

PLO3 
Tổ chức các hoạt động của doanh nghiệp và 
định chế tài chính trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế. 

X   

PLO4 
Phát triển khả năng nghiên cứu độc lập trong 
lĩnh vực tài chính- ngân hàng. 

 X X 
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PLO5 
Thích nghi tốt môi trường tài chính- ngân hàng 
toàn cầu. 

X  X 

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa 

Tổng số tín chỉ toàn khóa: 60 tín chỉ đối với bậc thạc sĩ. 

Trong đó: 

Môn học chung: 04 

Kiến thức cơ sở ngành: 20 

Kiến thức chuyên ngành: 21 

Luận văn: 15 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ 

Học 
kỳ Tổng 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành/Thí 
nghiệm/ 

thảo luận 

I Môn học chung 4 3 1  

1  Triết học 4 3 1  

II Kiến thức cơ sở ngành 20 14 6  

 Phần bắt buộc 12 8 4  

2  
Phương pháp nghiên cứu 
nâng cao 

4 2 2  

3  
Tiền tệ ngân hàng và Thị 
trường tài chính 

4 3 1  

4  
Luật kinh tế - Tài chính - Kế 
toán 

4 3 1  

 Phần tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn học) 8 6 2  

5  
Tài chính doanh nghiệp 
nâng cao 

4 3 1  

6  Tài chính công 4 3 1  

7  Kinh tế lượng nâng cao 4 3 1  

8  Tài chính quốc tế nâng cao 4 3 1  

III Kiến thức chuyên ngành 21 15 6  

 Phần bắt buộc 12 9 3  

9  
Đầu tư tài chính và quản lý 
danh mục đầu tư 

4 3 1  

10  Phân tích chính sách thuế 4 3 1  

11  Quản trị ngân hàng hiện đại 4 3 1  
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 Phần tự chọn (Chọn 3 trong 5 môn học) 9 6 3  

12  Thẩm định dự án nâng cao 3 2 1  

13  Quản trị rủi ro ngân hàng 3 2 1  

14  Tài chính hành vi 3 2 1  

15  
Tài chính phái sinh và quản 
trị rủi ro tài chính 

3 2 1  

16  Kỹ năng lãnh đạo và quản lý 3 2 1  

IV Luận văn thạc sĩ 15 0 15  

17  Luận văn 15 0 15  

 Tổng cộng 60 32 28  

 

6. Mục tiêu và chuẩn đầu ra các học phần  

Học phần Mục tiêu Chuẩn đầu ra  

Triết học 

Giới thiệu tổng quan về 
triết học và lịch sử triết 
học; các nội dung cơ bản 
thuộc về thế giới quan và 
phương pháp luận chung 
của nhận thức và thực tiễn; 
các nội dung lý luận triết 
học về xã hội và con 
người. 

CLO1 
Vận dụng tri thức triết học cho công 
việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các 
khoa học xã hội- nhân văn. 

CLO2 

Hiểu sâu sắc cơ sở lý luận triết học 
của đường lối cách mạng Việt Nam, 
đặc biệt là đường lối cách mạng Việt 
Nam trong thời kỳ đổi mới. 

CLO3 

Hoàn thiện kiến thức triết học trong 
chương trình Lý luận chính trị ở bậc 
đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo 
các chuyên ngành khoa học xã hội- 
nhân văn ở trình độ sau đại học. 

Phương 
pháp 
nghiên cứu 
nâng cao 

Cung cấp cho người học 
những hiểu biết rộng về: 
Đạo đức trong nghiên cứu 
khoa học; Cách thức xác 
định và mô tả vấn đề 
nghiên cứu; Lược khảo tài 
liệu nghiên cứu; Xây dựng 
và Kiểm định giả thuyết 
nghiên cứu; Các phương 
pháp thu thập và phân tích 
dữ liệu định tính, định 
lượng. 

CLO1 Phát hiện vấn đề nghiên cứu. 

CLO2 
Xây dựng đề cương nghiên cứu theo 
đúng trình tự các bước thực hiện một 
luận văn thạc sĩ. 

CLO3 
Vận dụng được các phương pháp tiếp 
cận và kỹ thuật thu thập thông tin 
trong nghiên cứu khoa học. 

CLO4 
Xây dựng và kiểm định các giả thuyết 
nghiên cứu. 

CLO5 
Lựa chọn tài liệu, trình bày tài liệu 
tham khảo hiện hành đúng chuẩn. 

CLO6 
Tuân thủ các quy định về đạo đức 
trong nghiên cứu khoa học. 
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Học phần Mục tiêu Chuẩn đầu ra  

Tiền tệ 
ngân hàng 
và Thị 
trường tài 
chính 

Sau khi học xong môn 
học, người học có thể vận 
dụng kiến thức để phân 
tích được thực tiễn qua đó 
có được những hiểu biết 
toàn diện hơn về hoạt động 
tài chính tiền tệ trong và 
ngoài nước. Ngoài ra, 
người học có thể vận dụng 
kiến thức, kỹ năng từ môn 
học làm nền tảng cho việc 
tiếp cận những môn học 
chuyên ngành được tốt 
hơn. 

CLO1 
Giải thích được việc vận hành và các 
công cụ lưu thông của thị trường tài 
chính. 

CLO2 

Vận dụng được các giải pháp nhằm 
kiềm chế lạm phát, giải thích được 
thực tế phát sinh và các biện pháp 
kiềm chế lạm phát tại Việt Nam và thế 
giới. 

CLO3 

Phân tích được ảnh hưởng của lãi suất 
đến cung cầu tiền tệ cũng như điều tiết 
chính sách tiền tệ của ngân hàng 
Trung ương. 

CLO4 

Đánh giá được việc vận dụng các công 
cụ CSTT trong việc điều tiết vĩ mô 
nền kinh tế của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam và thế giới. 

CLO5 
Đánh giá được cán cân thanh toán 
quốc tế và chính sách tỷ giá của Việt 
Nam hiện nay. 

Luật kinh 
tế - Tài 
chính - Kế 
toán 

Đào tạo người học có kiến 
thức chuyên ngành về 
pháp luật trong lĩnh vực 
kinh tế, tài chính, ngân 
hàng; có khả năng nghiên 
cứu và ứng dụng những 
quy định của pháp luật 
trong thực tiễn; cung cấp 
cho xã hội những người 
vừa có năng lực chuyên 
môn cao vừa là công dân 
có trách nhiệm, chuyên 
nghiệp, thượng tôn pháp 
luật, tuân thủ đạo đức nghề 
nghiệp, coi trọng hợp tác; 
có kỷ luật, sáng tạo, có ý 
thức phục vụ cộng đồng. 

CLO1 
Nắm vững kiến thức pháp luật trong 
lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng. 

CLO2 
Phân tích được những quy định, tình 
huống pháp luật trong các lĩnh vực 
kinh tế, tài chính, ngân hàng. 

CLO3 

Vận dụng các phương thức giải quyết 
và trình tự, thủ tục giải quyết tranh 
chấp trong kinh tế, tài chính, ngân 
hàng. 

CLO4 
Tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng 
nội quy của tổ chức. 

Tài chính 
doanh 
nghiệp 
nâng cao 

Cung cấp cho người học 
kiến thức chuyên sâu, đồng 
bộ, có khả năng ứng dụng 
một cách sáng tạo về công 
tác quản trị tài chính trong 
doanh nghiệp, có năng lực 
phân tích tài chính và dự 
báo tài chính độc lập nhằm 
tư vấn cho doanh nghiệp 

CLO1 
Tổ chức được hoạt động tài chính của 
doanh nghiệp. 

CLO2 
Xây dựng được hệ thống kế hoạch tài 
chính trong doanh nghiệp phù hợp với 
giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. 

CLO3 
Xây dựng chính sách phân phối trong 
DN hài hòa với chính sách tài trợ 
nhằm tăng giá trị DN. 
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Học phần Mục tiêu Chuẩn đầu ra  

đưa ra những quyết định tài 
chính tối ưu nhằm tối đa 
hóa giá trị doanh nghiệp. 

CLO4 
Đưa ra quyết định khai thác và quản 
trị nguồn tài trợ với chi phí hợp lý. 

CLO5 
Đưa ra quyết định đầu tư, quản trị tài 
sản của DN nhằm đạt mục tiêu của 
chủ sở hữu. 

Tài chính 
công 

Cung cấp cho người học 
những kiến thức chuyên 
sâu về tài chính công theo 
từng góc độ cụ thể của nền 
kinh tế, bao gồm: Ngoại 
tác và hàng hóa công, giáo 
dục và y tế, phân phối thu 
nhập và phúc lợi xã hội. 
Môn học cung cấp kiến 
thức vĩ mô về tài chính 
công, từ lý thuyết về phân 
cấp tài khóa đến chính 
sách chi tiêu và quan trọng 
hơn là phân tích chính 
sách tài khóa và các biện 
pháp tài trợ thâm hụt tài 
khóa. 

CLO1 
Hiểu được bản chất của tài chính công 
theo cách tiếp cận hiện đại. 

CLO2 
Nắm được quy mô và tính chất của tài 
chính công từ góc độ cụ thể (hành vi) 
đến góc độ tổng thể (vĩ mô). 

CLO3 

Tiếp cận được với những vấn đề 
đương đại trong lĩnh vực tài chính 
công như chính sách tài khóa, vay nợ 
của khu vực công… 

CLO4 

Đánh giá được tác động của chính 
sách tài chính đến những vấn đề cơ 
bản của nền kinh tế như hiệu quả, 
công bằng và ổn định. 

CLO5 
Tham gia vào quá trình hoạch định 
chính sách của ngành tài chính. 

Kinh tế 
lượng nâng 
cao 

Cung cấp cho người học 
kiến thức về kinh tế lượng 
như ước lượng các mô 
hình hồi quy, mô hình có 
biến giả, mô hình có biến 
trễ phân phối và mô hình 
tự hồi quy, và các mô hình 
đồng thời. Thêm vào đó, 
việc phát hiện và xử lý các 
vi phạm giả định của hồi 
quy bội bao gồm đa cộng 
tuyến, phương sai thay đổi, 
tự tương quan và các lỗi 
khi lựa chọn mô hình cũng 
được phân tích cụ thể. 

CLO1 
Hiểu rõ phương pháp luận về kinh tế 
lượng ứng dụng trong tài chính, phân 
loại và đánh giá về bộ dữ liệu. 

CLO2 
Ước lượng các hệ số hồi quy và kiểm 
định sự phù hợp của mô hình hồi quy. 

CLO3 
Phát hiện và xử lý các hiện tượng vi 
phạm các giả định hồi quy. 

CLO4 
Lập mô hình và dự báo chuỗi thời gian 
đơn biến và đa biến. 

CLO5 
Lập mô hình các mối quan hệ trong tài 
chính, các mô hình biến động và hệ số 
tương quan. 

CLO6 
Ứng dụng phương pháp mô phỏng 
trong tài chính. 

Tài chính 
quốc tế 
nâng cao 

Cung cấp cho người học 
những kiến thức nâng cao 
về thị trường tài chính 
quốc tế mà trong đó các 
công ty đa quốc gia là chủ 
thể tích cực tham gia vào 
thị trường tài chính quốc tế 
với mục tiêu đa dạng hóa, 

CLO1 
Hiểu rõ cách thức kiểm định 3 lý 
thuyết quan trọng trên thị trường tài 
chính quốc tế. 

CLO2 
Kiểm định các yếu tố tác động đến cán 
cân thương mại trường hợp Việt Nam 
và các nước. 

CLO3 Phân tích cách thức tác động của chính 
phủ đến tỷ giá và việc điều hành tỷ giá 
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giảm thiểu rủi ro và gia 
tăng lợi nhuận. Cung cấp 
kiến thức nâng cao liên 
quan đến việc ra các quyết 
định tài chính trong các 
công ty đa quốc gia như 
quyết định đầu tư và tài trợ 
quốc tế. 

đã ảnh hưởng đến tăng trưởng, hội 
nhập kinh tế và khủng hoảng tài chính 
tại các quốc gia. 

CLO4 

Vận dụng tốt lý thuyết bất khả thi để 
giải thích các lựa chọn chính sách của 
chính phủ trong điều hành kinh tế Việt 
Nam. 

CLO5 
Phân tích được sự khác biệt trong 
hoạch định ngân sách vốn và tài trợ 
của công ty đa quốc gia. 

Đầu tư tài 
chính và 
quản lý 
danh mục 
đầu tư 

Cung cấp cho người học 
kiến thức nâng cao về 
phân tích chứng khoán và 
quản trị danh mục đầu tư, 
bao gồm xác định lợi 
nhuận và rủi ro danh mục, 
danh mục rủi ro tối ưu, mô 
hình định giá tài sản vốn, 
giả thuyết thị trường hiệu 
quả. Các chủ đề về quản trị 
danh mục trái phiếu và cổ 
phiếu, đánh giá hiệu quả 
hoạt động danh mục, chiến 
lược quỹ phòng vệ và lý 
thuyết quản trị danh mục 
chủ động. 

CLO1 
Xác định lợi nhuận và rủi ro của danh 
mục đầu tư. 

CLO2 Xác định danh mục rủi ro tối ưu. 

CLO3 
Phân tích mô hình chỉ số và mô hình 
định giá tài sản vốn. 

CLO4 
Phân tích giả thuyết về thị trường hiệu 
quả. 

CLO5 
Đánh giá các mô hình lợi nhuận chứng 
khoán trong thực tiễn. 

CLO6 
Đánh giá hiệu quả hoạt động danh 
mục. 

Phân tích 
chính sách 
thuế 

Cung cấp cho người học 
kiến thức nâng cao về thuế 
trên góc độ chính sách, từ 
công cụ phân tích đến mục 
tiêu phân tích (thuế hiệu 
quả). Người học môn này 
sẽ hiểu được căn nguyên 
của việc ban hành một 
chính sách thuế và những 
thách thức xuất phát từ 
thực tiễn. 

CLO1 Xác định mô hình thuế tối ưu. 

CLO2 
Phân tích chính sách thuế đánh vào lao 
động. 

CLO3 Phân tích chính sách thuế tiêu dùng. 

CLO4 
Phân tích mô hình thuế đầu tư và tài 
sản. 

CLO5 Phân tích mô hình thuế công ty. 

CLO6 
Xác định được định hướng nghiên cứu 
chính sách thuế ở những góc độ khác 
nhau. 

Quản trị 
ngân hàng 
hiện đại 

Cung cấp cho người học 
kiến thức nâng cao về 
quản trị ngân hàng hiện đại 
trong xu thế hội nhập toàn 
cầu. Các chủ đề về quản trị 
vốn tự có, yêu cầu vốn tối 
thiểu theo chuẩn mực 

CLO1 
Quản trị vốn tự có và xác định mức đủ 
vốn theo Basel. 

CLO2 
Quản trị tín dụng và rủi ro tín dụng 
theo chuẩn mực Basel. 

CLO3 
Quản trị dự trữ và thanh khoản ngân 
hàng theo Basel. 
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Basel; quản trị tài sản và 
nợ, quản trị rủi ro theo 
chuẩn mực Basel như rủi 
ro tín dụng, rủi ro lãi suất, 
quản trị dự trữ và thanh 
khoản, quản trị nguồn vốn, 
và quản trị tín dụng được 
phân tích và lượng hóa 
theo chuẩn mực quốc tế. 

CLO4 
Quản trị rủi ro hoạt động và đo lường 
rủi ro hoạt động kinh doanh ngân 
hàng. 

CLO5 
Vận dụng chuẩn mực Basel về các tỷ 
lệ an toàn trong kinh doanh ngân hàng. 

CLO6 
Đánh giá hiệu quả kinh doanh ngân 
hàng. 

Thẩm định 
dự án nâng 
cao 

Cung cấp cho người học 
kiến thức về các quan 
điểm hoạch định dòng tiền 
của dự án, ảnh hưởng của 
vốn lưu động đến dòng 
tiền, khả năng trả nợ và 
đánh giá hiệu quả tài chính 
dự án, thẩm định tính khả 
thi của nguồn vốn chủ sở 
hữu tham gia vào dự án và 
các tiêu chuẩn đánh giá dự 
án được hiệu chỉnh. 

CLO1 
Phân tích được các quan điểm hoạch 
định dòng tiền của dự án. 

CLO2 
Phân tích các rủi ro trong thẩm định 
dự án. 

CLO3 
Vận dụng các chỉ tiêu đánh giá và lựa 
chọn dự án vào tình huống cụ thể. 

CLO4 
Vận dụng được các phương pháp thẩm 
định dự án vào tình huống cụ thể. 

CLO5 
Tự đánh giá được tính hợp lý, khả thi 
của một dự án. 

Quản trị 
rủi ro ngân 
hàng 

Cung cấp cho người học 
kiến thức nâng cao về 
quản trị rủi ro trong hoạt 
động kinh doanh ngân 
hàng trong hệ thống ngân 
hàng toàn cầu. Học phần 
tập trung phân tích và 
lượng hóa các loại rủi ro 
trong các nghiệp vụ ngân 
hàng hiện đại như rủi ro lãi 
suất, rủi ro tín dụng, rủi ro 
thanh khoản, rủi ro tỷ giá, 
rủi ro thị trường, rủi ro 
ngoại bảng, rủi ro công 
nghệ và rủi ro hoạt động. 
Phân tích các chủ đề về 
quản trị nợ và thanh 
khoản, bảo hiểm tiền gửi, 
hệ số an toàn vốn, bán 
khoản cho vay và chứng 
khoán hóa. 

CLO1 
Lượng hóa rủi ro lãi suất, tín dụng, 
thanh khoản, ngoại hối, thị trường, 
ngoại bảng, công nghệ và hoạt động. 

CLO2 Quản trị thanh khoản và nợ. 

CLO3 Xác định hệ số an toàn vốn. 

CLO4 
Phân tích chiến lược bán khoản cho 
vay. 

CLO5 Phân tích chứng khoán hóa. 

Tài chính 
phái sinh 
và quản trị 
rủi ro tài 
chính 

Cung cấp cho người học 
những kiến thức về thị 
trường phái sinh, nghiên 
cứu các công cụ phái sinh 
để quản trị rủi ro do giá cả 

CLO1 Quản trị rủi ro do biến động giá. 

CLO2 Quản trị rủi ro đầu tư. 

CLO3 Quản trị rủi ro tín dụng. 

CLO4 Quản trị khủng hoảng và nợ công. 
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thay đổi; rủi ro do sự biến 
động giá tác động đến tài 
chính của công ty; vận 
dụng các công cụ phái sinh 
và công cụ khác để quản 
trị rủi ro do biến động giá; 
rủi ro trong đầu tư tài 
chính và đầu tư thực; các 
phương pháp quản trị rủi 
ro. 

CLO5 
Đánh giá một số chủ đề thời sự về 
quản trị rủi ro tài chính. 

Tài chính 
hành vi 

Cung cấp cho người học 
kiến thức về tài chính hành 
vi và ứng dụng tâm lý học 
vào việc giải thích các 
hành vi tài chính của nhà 
đầu tư cá nhân và nhà đầu 
tư tổ chức (doanh nghiệp); 
phân tích các hiệu ứng tâm 
lý học và lệch lạc hành vi. 

CLO1 Hiểu rõ về lệch lạc hành vi. 

CLO2 
Phân tích các mô hình dựa trên sở 
thích và niềm tin 

CLO3 
Quyết định chính sách cổ tức, mua bán 
và sáp nhập. 

CLO4 Phân tích hành vi nhà đầu tư cá nhân. 

CLO5 Phân tích hành vi nhà đầu tư tổ chức. 

Kỹ năng 
lãnh đạo và 
quản lý 

Cung cấp cho người học 
những kiến thức về vai trò 
của nhà lãnh đạo trong 
việc thay đổi, phát triển, và 
hoàn thiện những cơ cấu 
và giá trị của tổ chức. Hiểu 
được những hoạt động 
quan trọng của lãnh đạo và 
quản lý nhằm ứng dụng 
trong hoạt động quản trị và 
điều hành tổ chức. Ứng 
dụng thực tế năng lực lãnh 
đạo và quản trị trong điều 
kiện toàn cầu hóa, thay đổi 
môi trường nhanh chóng. 

CLO1 

Vận dụng được các kỹ năng vào trong 
tình huống thực tế: đặt và quản lý mục 
tiêu; xây dựng tầm nhìn; giải quyết 
vấn đề và ra quyết định; truyền cảm 
hứng và tạo động lực cho nhân viên; 
xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

CLO2 
Vận dụng phương pháp làm việc khoa 
học và tư duy hệ thống. 

CLO3 Thích ứng tốt với môi trường mới. 

CLO4 
Tuân thủ pháp luật nhà nước và quy 
định của tổ chức. 

CLO5 
Thực thi trách nhiệm với xã hội, tổ 
chức và phục vụ cộng đồng. 

Luận văn 

Cung cấp cho học viên 
những kiến thức và kỹ 
năng về việc lựa chọn vấn 
đề nghiên cứu; vận dụng  
kiến thức và các phương 
pháp nghiên cứu để giải 
quyết các mục tiêu nghiên 
cứu đã đề ra một cách độc 
lập, khoa học, có tính sáng 
tạo; từ đó giúp học viên 

CLO1 
Xác định được vấn đề nghiên cứu 
thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng. 

CLO2 
Xác định được mục tiêu, đối tượng, 
phạm vi, phương pháp nghiên cứu. 

CLO3 
Vận dụng các phương pháp nghiên 
cứu để giải quyết các mục tiêu đề ra. 

CLO4 Đánh giá được kết quả nghiên cứu.  

CLO5 
Đưa ra được giải pháp để cải tiến vấn 
đề nghiên cứu. 
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nâng cao được kỹ năng 
nghiên cứu. CLO6 

Thuyết trình một cách hiệu quả các kết 
quả nghiên cứu thông qua lời nói, văn 
bản và hình ảnh. 

7. Bảng tương quan chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLOs) 

8. Phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập 

8.1 Phương pháp giảng dạy 

Một số phương pháp giảng dạy bao gồm: Giải thích; Thảo luận; Tranh luận; 

Nghiên cứu tình huống; Giải quyết vấn đề; Dự án; Tìm kiếm; Thực hành;… 

Môn học PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

Triết học CLO1  CLO2 CLO3  

Phương pháp nghiên cứu 
nâng cao 

CLO1   CLO3 CLO6 

Tiền tệ ngân hàng và Thị 
trường tài chính 

 CLO2 CLO3  CLO4 

Luật kinh tế - Tài chính - Kế 
toán 

 CLO2 CLO3   

Tài chính doanh nghiệp nâng 
cao 

CLO4 CLO5 CLO1   

Tài chính công CLO4   CLO5 CLO3 

Kinh tế lượng nâng cao CLO2  CLO5 CLO6  

Tài chính quốc tế nâng cao CLO2 CLO4 CLO3   

Đầu tư tài chính và quản lý 
danh mục đầu tư 

CLO5 CLO6 CLO1   

Phân tích chính sách thuế  CLO3 CLO5 CLO6  

Quản trị ngân hàng thương 
mại hiện đại 

CLO6  CLO4  CLO5 

Thẩm định dự án nâng cao CLO4 CLO3  CLO5  

Quản trị rủi ro ngân hàng CLO1 CLO3 CLO2   

Tài chính phái sinh và quản 
trị rủi ro tài chính 

CLO5  CLO1  CLO4 

Tài chính hành vi CLO2 CLO3 CLO5   

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý   CLO1 CLO2 CLO3 

Luận văn CLO4 CLO5  CLO3 CLO1 
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8.2 Phương pháp đánh giá 

Thành phần đánh giá Phương thức đánh giá Trọng số 

1. Đánh giá quá trình 
Bài tập nhóm/ Bài tập cá nhân/ Thảo luận/ 
Thuyết trình. 

50% 

2. Đánh giá kết thúc môn Thi kết thúc môn/ Tiểu luận cá nhân. 50% 

9. Điều kiện bảo vệ luận văn  

a) Đã hoàn thành tất cả các học phần thuộc chương trình đào tạo; có điểm trung 

bình học phần thuộc chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10); 

b) Đã nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn đúng thời hạn theo thông báo của Khoa 

Sau đại học; 

c) Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn tại thời điểm xét; 

d) Đạt yêu cầu về hình thức trình bày luận văn thạc sĩ theo quy định của Trường. 

e) Đã hoàn thành học phí theo quy định của Trường. 

10. Điều kiện tốt nghiệp 

a) Đã hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo và bảo vệ luận văn đạt 

yêu cầu; 

b) Đã nộp cho Khoa Sau đại học luận văn bản điện tử ghi toàn văn luận văn đã 

chỉnh sửa để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thư viện và lưu trữ tại Khoa Sau đại học; 

c) Đã nộp luận văn bản đóng bằng bìa cứng, tờ trình về việc chỉnh sửa luận văn 

theo ý kiến của hội đồng, có xác nhận của người hướng dẫn và Chủ tịch hội đồng về 

việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng; 

d) Có trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

trước thời điểm xét tốt nghiệp; được minh chứng bằng một trong các văn bằng hoặc 

chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo công bố, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, 

hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành khác mà chương trình được thực 

hiện hoàn toàn bằng ngôn ngữ nước ngoài. 

11. Đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ 

TT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 
Học phần tham gia giảng dạy 

1 Ngô Thị Huyền TS Triết học 
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Phùng Văn Ứng TS 

2 
Lê Thu Thủy 

Trần Ngọc Hoàng 

TS 

TS 
Phân tích chính sách thuế 

3 
Lữ Phi Nga 

Nguyễn Quốc Huy 

TS 

TS 
Tài chính doanh nghiệp nâng cao 

4 
Lữ Phi Nga 
Nguyễn Quốc Huy 

TS 
TS 

Thẩm định dự án nâng cao 

5 
Phan Thành Tâm 

Nguyễn Quốc Huy 

TS 

TS 
Tài chính hành vi 

6 
Phan Thành Tâm 

Nguyễn Quốc Huy 

TS 

TS 
Kinh tế lượng nâng cao 

7 
Nguyễn Thế Khải 
Lê Đình Hạc 

TS 
TS 

Quản trị rủi ro ngân hàng 

8 Trần Ngọc Hoàng TS Tài chính công 

9 
Mai Thị Ánh Tuyết 
Lê Thị Mận 

TS 
PGS.TS 

Tiền tệ ngân hàng và Thị trường tài chính 

10 
Nguyễn Quốc Huy 

Phan Thành Tâm 

TS 

TS 
Phương pháp nghiên cứu nâng cao 

11 
Nguyễn Văn Hải 

Nguyễn Văn Dũng 

TS 

TS 
Luật Kinh tế - Tài chính - Kế toán 

12 
Lê Đình Hạc 
Nguyễn Thế Khải 

PGS.TS 
TS 

Quản trị ngân hàng hiện đại 

13 
Lữ Phi Nga 
Nguyễn Thế Khải 

TS 
TS 

Đầu tư tài chính và quản lý danh mục đầu 
tư 

14 
Phan Thị Hằng Nga 

Mai Thị Ánh Tuyết 

PGS.TS 

TS 
Tài chính phái sinh và quản trị rủi ro tài 
chính 

15 
Nguyễn Văn Nam 

Lê Thị Mận 

TS 

PGS.TS 
Tài chính quốc tế nâng cao 

16 
Lê Thu Thủy 
Mai Thị Ánh Tuyết 

TS 
TS 

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý 

17 

Lê Thu Thủy 

Phan Thành Tâm 
Nguyễn Quốc Huy 

Mai Thị Ánh Tuyết 
Nguyễn Văn Nam 

Trần Ngọc Hoàng 

TS 

TS 
TS 

TS 
TS 

TS 

Luận văn thạc sĩ 




